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Môn: Vật lý 8
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 ( 5 điểm)

	a

(3 điểm)
	Khoảng cách của hai xe sau 1h là đoạn thẳng MN
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Quãng đường xe thứ nhất đi từ A là: s1 = v1t = 30t = 30km

Quãng đường xe thứ hai đi từ B là:  s2 = v2t =40t = 40km

Khoảng cách của hai xe sau 1 h là: 

MN = AB - S1 + S2 = 60 – 30 + 40 = 70km

Vậy: Sau 1h hai xe cách nhau 70 km.
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	b

(2 điểm)
	Thời gian lúc hai xe gặp nhau tại C:

[image: image2.emf]v

2

v'

1

s'

1

s'

2

v

2

v

1

S

2

S

1

C

N M

B

A


Gọi t' là thời gian từ khi xe thứ nhất tăng tốc cho đến lúc hai xe gặp nhau tại C. Gọi v'1 là vận tốc của xe thứ nhất sau khi đi được 1h.

Quãng đường xe thứ nhất đi từ M đến C là: s'1= v'1t' = 50t' (1) Quãng đường xe thứ hai đi từ N đến C là: s'2 = v2t' =40 t '  ( 2)

Sau khi đi được 1h xe thứ nhất tăng tốc cho đến lúc hai xe gặp nhau tại C nên: s'1 – s'2 = MN (3)

Từ (1); (2) và (3) ta có: 50t' - 40t' =70 ( 5t' - 4t' =7
Giải phương trình ta được t' =7h

Vậy, sau 7h thì hai xe gặp nhau vào lúc: 5h+ 1h + 7h = 13h
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	Câu 2 ( 4 điểm)

	
	Gọi thể tích khối gỗ là V, khối lượng riêng của nước là Dn, khối lượng riêng của dầu là Dd
Thể tích vật chìm khi thả trong nước là Vc1= V - 
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Thể tích vật chìm khi thả trong dầu là: Vc2 = V – 
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Khi vật nổi trên mặt nước thì lực đẩy Acsimet của nước bằng trọng lượng của vật nên ta có FA1 = P   (1)

Khi vật nổi trên mặt dầu thì lực đẩy Acsimet của dầu bằng trọng lượng của vật nên ta có FA2 = P   (2) 

Từ (1) và (2) ta có FA1= FA2
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	Câu 3 ( 4 điểm)

	a

(1,5 điểm)
	Trọng lượng của vật: P = 10 . m = 10.200= 2000 (N)
Thể tích của vật là 
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	b

(2,5 điểm)
	Đổi 1phút 40 giây = 100 giây

Quãng đường vật dịch chuyển bằng chiều dài mặt phẳng nghiêng:     s = v . t = 0,2 . 100 = 20 (m)

Công có ích là:  A1 = P . h = 2000 . 4 = 8000 (J)
Công toàn phần:   
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Lực kéo vật: A = F .s →  F = A / s = 10000 / 20 = 500 (N)
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	Câu 4 ( 5 điểm)

	a

(3 điểm)
	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để tăng nhiệt độ từ 200C đến 1000C là: Q1 = m1.C1(t2 - t1) = 672 kJ

Nhiệt lượng càn cung cấp cho ấm nhôm để tăng nhiệt độ từ 200C đến 1000C là: Q2 = m2.C2(t2 - t1) = 14.08 kJ

Nhiệt lượng cần cung cấp tổng cộng để đun nước sôi là 

Q = Q1 + Q2 = 686,08 kJ

Do hiệu suất của bếp là 30% nên thực tế nhiệt cung cấp cho bếp dầu tỏa ra là

Q’ = 
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Khối lượng dầu cần dùng là: m = 
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	b

(2 điểm)
	b) Nhiệt lượng cần cung cấp để nước hóa hơi hoàn toàn ở 1000C là: Q3 = L.m1 = 4600 kJ

Lúc này nhiệt lượng do dầu cung cấp chỉ dùng để nước hóa hơi còn ấm nhôm không nhận nhiệt nữa do đó ta thấy: Trong 15 phút bếp dầu cung cấp một nhiệt lượng cho hệ thống là Q = 686080 J. 
Để cung cấp một nhiệt lượng Q3 = 4600000J cần tốn một thời gian là:

t = 
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	Câu 5 ( 2 điểm)

	
	- Buộc viên sỏi bằng sợi dây rồi treo vào móc lực kế để xác định trọng lượng P của viên sỏi ngoài không khí

- Nhúng cho viên sỏi này ngập trong nước đọc số chỉ lực kế xác định P1 

- Xác định lực đẩy Acsimet:   FA = P - P1  (với FA = V.d0)

- Xác định thể tích của vật: V = 
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- Xác định trọng lượng riêng của viên sỏi: 
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- Từ đó xác định được khối lượng riêng của viên sỏi  
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(Lưu ý: Học sinh có cách giải khác ra kết quả đúng vẫn được điểm tối đa)
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